
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT MSSV LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢ

1 18125507 Võ Thị Như Bình DH18BQNT 63

2 16112404 Đào Văn Công DH16TYNT 53

3 17122269 Nguyễn Thị Hồng Đào DH17QTNT 65

4 17122270 Lê Minh Điền DH17QTNT 82

5 16112407 Huỳnh Thị Diệu DH16TYNT 77

6 18116106 Hồ Thị Ngọc Dương DH18NTNT 61

7 14124560 Trương Thị Ngọc Hà DH14QLNT 61

8 18116108 Nguyễn Minh Hiến DH18NTNT 58

9 17122252 Trương Thị Kim Hương DH17QTNT 75

10 16112423 Đào Tấn Huy DH16TYNT 54

11 18116109 Nguyễn Văn Khôi DH18NTNT 88

12 16112427 Huỳnh Anh Kiệt DH16TYNT 60

13 14112688 Đặng Nhất Linh DH16TYNT 72

14 16112430 Nguyễn Phúc Lợi DH16TYNT 64

15 18116117 Lê Hữu Lợi DH18NTNT 59

16 13149588 Võ Thành Luân DH13QMNT 54

17 16112434 Nguyễn Thị Thùy My DH16TYNT 76

18 17112379 Phan Phi Ngư DH17TYNT 73

19 18113208 Nguyễn Kim Nguyên DH18NHNT 56

20 17122254 Huỳnh Tuyết Nhi DH17QTNT 80

21 16112439 Nguyễn Thị Nhớ DH16TYNT 64

22 14124578 Đàng Thị Kim Oanh DH14QLNT 52

23 17122256 Diệp Hồ Trung Phi DH17QTNT 61

24 17125465 Nguyễn Anh Phú DH17QTNT 90

25 15112282 Phạm Thị Kim Phượng DH15TYNT 57

26 15116211 Nguyễn Thanh Tâm DH15NTNT 82

27 17122260 Phạm Minh Thành DH17QTNT 77

28 15124390 Lê Văn Tiến DH15QLNT 53

29 18116112 Nguyễn Hữu Tính DH18NTNT 94

30 17122261 Huỳnh Thị Ngọc Trâm DH17QTNT 58

31 13149876  Đỗ Xuân  Trí DH13QMNT 92

32 16112459 Trương Công Trinh DH16TYNT 61

33 17112388 Dương Thị Thanh Trúc DH17TYNT 74

34 17122264 Trương Thanh Trường DH17QTNT 56

35 17122267 Trương Thị Thu Uyên DH17QTNT 62

36 16112464 Đỗ Văn Vũ DH16TYNT 68

37 17122268 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH17QTNT 64
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